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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:
Công ty Cổ phần gỗ MDF – GERUCO - Quảng Trị chuyên sản xuất ván sợi nhân tạo MDF được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3003000054 ngày 28 tháng 10 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp và được sửa đổi lần thứ nhất ngày 05 tháng 05 năm 2006. Tiền thân của công ty là dự án nhà máy gỗ MDF do Tổng công ty xây dựng Miền Trung  là chủ đầu tư. Dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF  đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Miền Trung phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quyết định số 150/QĐ/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 09 năm 2006. Dự án  này được chuyển giao cho các cổ đông của công ty cổ phần vào tháng 10/2005. Nhà máy sản xuất gỗ MDF có công suất 60.000 m3 /năm đi vào hoạt động dưới sự điều hành của công ty cổ phần từ  tháng 11 năm 2005 tại khu CN Nam Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
Thành lập năm 2005, Công ty có vốn điều lệ:  80 tỷ đồng.

Trong đó:

· Tổng Công ty Cao Su Việt Nam (góp 35% vốn điều lệ): 28 tỷ đồng

· Công ty XD và SX gỗ MDF COSEVCO (góp 40% vốn điều lệ): 32 tỷ đồng

· Công ty Cao Su Tân Biên (góp 15% vốn điều lệ): 12 tỷ đồng

· Công ty Cao Su Quảng Trị (góp 10% vốn điều lệ): 8 tỷ đồng

Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3003000054 (sửa đổi lần thứ hai) ngày 05 tháng 10 năm 2007.
Vốn điều lệ: 346.000.000.000 đồng.
Trong đó: 

· Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng

· Công ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL):                     33.671.550.000 đồng

· Công ty Cao Su Quảng  Trị  (góp 10,32% V ĐL):               35.555.000.000 đồng

· Cổ đông CB-CNV công ty (góp 4,12% V ĐL):                     14.174.950.000 đồng
Theo Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3200228141 (sửa đổi lần thứ 4) ngày 12 tháng 11 năm 2009.

Vốn điều lệ: 344.460.000.000 đồng.
Trong đó: 

· Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng

· Công ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL):                     33.671.550.000 đồng

· Công ty Cao Su Quảng  Trị  (góp 10,32% V ĐL):               35.555.000.000 đồng
Công ty đang làm thủ tục giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom.
2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh
-
Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ ván nhân tạo MDF, Okal.

-
Trồng, mua bán và khai thác nguyên liệu để sản xuất gỗ MDF, giấy và cây công nghiệp khác.

-
Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm sản xuất từ gỗ, hàng nông sản, lâm sản, gỗ các loại, dăm gỗ nguyên liệu.

-
Mua bán và xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ dùng để sản xuất gỗ.
- 
Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nhựa UF, các loại keo dán.
-    Kinh doanh, xuất nhập khẩu xe, máy móc thiết bị, phụ tùng.
-    Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư xăng dầu.

-   Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, hoá chất sử dụng phục vụ sản xuất công nghệp.

-   Vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ.

-   Kinh doanh khách san, nhà hàng.

-   Dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, giáo dục đàotạo, xây dựng dân dụng.

-   Kinh doanh đầu tư chứng khoán. 
2.2. Tình hình hoạt động

Trong những năm đầu Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong khâu sản xuất do nhận lại dây chuyền sản xuất trong giai đoạn chạy thử trên cơ sở bàn giao tài sản giữa hai Tổng công ty (Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung và Tổng Công ty Cao su Việt Nam), còn về phần công nghệ chuyển giao chưa đầy đủ, hệ thống xử lý chất thải hầu như không có gì. Nên CBCNV của Công ty hầu như chưa biết gì về công nghệ sản xuất ván MDF. 

Trong năm 2006 sản xuất chưa đến 50% công suất, sản phẩm sản xuất ra không ổn định chất lượng, hư hỏng nhiều, nguyên liệu tiêu hao lớn, chất thải không xử lý được nên càng ngày càng gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2007 công ty phải thuê chuyên gia Hàn Quốc tư vấn về kỷ thuật - công nghệ sản xuất nhưng không cải thiện được nhiền. Sản xuất chỉ đạt đến 70% công suất, chất lượng không ổn định, vấn đề môi trường chưa được xử lý.

Sau khi các chuyên gia về nước, toàn thể CBCNV công ty đặc biệt là đội ngũ Kỷ thuật của công ty vừa sản xuất vừa nghiên cứu nắm bắt ứng dụng công nghệ, vừa cải tiến kỷ thuật đến nay cán bộ kỷ thuật của công ty đã hoàn toàn làm chủ công nghệ dây chuyền sản xuất ván MDF và đưa công suất hoạt động trên100% công suất thiết kế. Bên cạnh sản xuất công ty đã thuê các chuyên gia đầu ngành về môi trường nghiên cứu, tìm tòi nhiều phương pháp xử lý từ vi sinh đến hoá học cùng với đội ngũ cán bộ của công ty nhiệt tình học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu về môi trường nhằm xử lý chất thải của nhà máy đạt mức tối ưu nhất.

Qua 4 năm hoạt động công ty đã đạt những tiến bộ rất lớn về cả mặt kỹ thuật - công nghệ cũng như cải cách cách thức tổ chức quản lý trong sản xuất và kinh doanh. 
Những kết quả công ty đã đạt được:
BẢNG: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



    






                                                                                       ĐVT: 1.000 đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	Sản lượng sản xuất m3
	30.727,61
	38.712,74
	46.346,08
	55.671,32

	Doanh thu thuần bh và cc dv 
	97.879.816
	124.105.06
	143.715.367
	221.186.252

	Tổng lợi nhuận trước thuế 
	-32.707.649
	1.711.653
	3.047.547
	16.980.726


BẢNG: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SO VỚI NĂM 2006
ĐVT: %
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	Sản lượng sản xuất m3
	100%
	126%
	151%
	181%

	Doanh thu thuần bh và cc dv 
	100%
	127%
	147%
	226%


3. Định hướng phát triển
3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

· Quản lý chặt các chi phí giá thành, đãm bảo kinh doanh có lãi; bảo toàn, phát triển được vốn và tài sản của Công ty. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Vì quyền lợi của các cổ đông, khách hàng và người lao động.
· Sản xuất đi đôi với việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải của nhà máy sản xuất gỗ MDF để đảm bảo chất thải đạt tiêu chuẩn đấu nối vào khu xử lý thải của Khu công nghiệp.
· Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có thế mạnh: Nâng cao sản lượng sản phẩm nhựa keo UF không những đảm bảo đảm cho việc sản xuất sản phẩm chính gỗ MDF của công ty mà còn tiêu thụ ra bên ngoài.

· Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động chuyên sâu về sản xuất hoàn thiện chi tiết sản phẩm từ ván MDF, nâng cao giá trị trong sản xuất gia công chế biến như phủ mặt ván MDF bằng sơn, bằng melamine,vv..., sản xuất gia công chế biến hoàn thiện các chi tiết từ gỗ rừng, các mặt hàng trang trí nội thất đồ gỗ nhằm không ngừng phát triển Công ty ngày một lớn mạnh. 
· Tạo thu nhập ổn định, lâu dài và giải quyết việc làm cho cán bộ công nhân viên của các Cổ đông sáng lập;
· Nâng cao và phát triển văn hoá doanh nghiệp.
3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

3.2.1.  Các mục tiêu chủ yếu năm 2010: 

· Lợi nhuận trước thuế
:   20.081.994.135 đồng
· Doanh thu


: 248.262.266.346 đồng

· Chi phí lương

:     8.032.199.726 đồng
· Sản lượng sản xuất

: 59.851 m3 gỗ MDF
3.2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

* Về nguồn nguyên liệu và tài nguyên đất:

Công ty đã và đang đầu tư hoàn thành các dự án trồng rừng nguyên liệu Tràm hoa vàng, Keo tai tượng, ... nhằm đáp ứng nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất của công ty ổn định và lâu dài. Hiện nay công ty đã liên doanh, liên kiết trồng rừng nguyên liệu 123 ha, xin cấp  đất trồng rừng lâu dài 684 ha, trong những năm tới công ty có kế hoạch xin UBND tỉnh Quảng Trị cấp và cho thuê đất khoảng 1.000 đến 2.000 ha; Nhằm đảm bảo 5 đến 6 năm sau (2015-2016) Công ty chủ động được một phần nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho việc sản xuất chính của Công ty cũng như hạ được giá thành sản xuất gỗ MDF.

Công ty triển khai đầu tư các máy băm dăm nhỏ di động để tăng thêm nguồn cấp dăm nguyên liệu từ gỗ tận thu cành ngọn giá thấp để có giá thành sản xuất thấp ổn định và lâu dài.
Đầu tư nâng cấp triển khai sản xuất nhựa keo UF để sản xuất gỗ MDF đạt tiêu chuẩn Carp1, Carp0 trong năm 2010 phù hợp với yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao theo quy định của tiêu chuẩn quốc tế.
* Về dây chuyền công nghệ sản xuất ván MDF:

 Công ty đã khắc phục các khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gỗ MDF – GERUCO như: Đầu tư lắp mới thêm trục máy chà bóng làm sản phẩm sau khi chà đạt độ bóng cao hơn, mặt sản phẩm phẳng bóng hơn, bước đầu làm hài lòng khách hàng; lực liên kết bên trong ngày càng ổn định và đạt tiêu chuẩn theo công nghệ cao. 
Sản xuất đảm bảo thân thiện với môi trường nhờ: Hệ thống xử lý nước thải được nâng cấp, hiện đại hoá từ đầu vào bằng máy bóc võ đến đầu ra bằng máy ép bùn và sản phẩm cuối cùng là than đốt được tái sử dụng cho sản xuất.
Công ty đã làm chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất ván MDF, nắm giữ bí mật công nghệ trong việc sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, nhưng tiêu hao nguyên liệu giảm, giá thành sản xuất thấp.

* Về đầu tư mở rộng đa dạng hoá sản phẩm:

Đầu tư mở rộng thực hiện dự án sản xuất gỗ ghép thanh và phủ melamine bề mặt ván MDF nhằm đa dạng hoá sản phẩm của Công ty. Thực hiện dự án hoàn thiện chi tiết sơn gỗ MDF đáp ứng cho việc xuất khẩu gỗ MDF sang thị trường AUSTRAYLIA.
* Về thị trường tiêu thụ:

Chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm MDF của Công ty là cạnh tranh và đánh bật các sản phẩm MDF nhập ngoại tương đương như MDF Malaysia, MDF Thailand, MDF Trung Quốc... nhằm chiếm lĩnh thị phần trong nước.

Công ty phát triển thị trường xuất khẩu 20% - 50% tổng sản phẩm sản xuất MDF GERUCO nhằm phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm của Công ty trên thế giới cũng như trong nước. Đồng thời gia tăng lợi nhuận của Công ty.

* Về tài chính công ty: Luôn luôn bảo toàn và phát triển vốn, các chỉ tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa người lao động, nộp ngân sách Nhà nước và cổ tức cho cổ đông. 
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

· Năm 2009, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải nhằm đảm bảo chất thải đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường bên ngoài và được UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng trong đề tài mới xử lý chất thải của Công ty.
· Công ty đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỷ thuật không ngừng ngày một hoàn thiện hơn thiết bị dây chuyền công nghệ từ việc: Cải tiến, chế tạo máy bóc gỗ đưa vào băm trực tiếp tiết kiệm chi phí, tận dụng nhiên liệu đốt, giảm xử lý chất thải, cải tiến băng tải chuyền trực tiếp dăm ngoài trời vào kho chứa, bổ sung tự lắp đặt thêm trục máy chà bóng nâng cao chất lượng bề mặt ván, mua máy ép bùn xử lý nước thải làm nguyên liệu đốt vv....
Xây dựng bổ sung nhà trạm cân, nhà để xe cho công ty và CBCNV, bê tông hoá toàn bộ sân bãi nhà máy, xây dựng và mua sắm đầy đủ máy móc thiết bị phòng thí nghiệm đảm bảo kiểm tra chất lượng ván sản xuất và các hoá chất đầu vào. 
· Kết quả lớn nhất mà Công ty đạt được là đưa công suất hoạt động của dây chuyền vượt công suất thiết kế, về định mức tiêu hao trong sản xuất đạt hiệu quả tối đa, CBCNV đã làm chủ hoàn toàn về kỷ thuật công nghệ và nắm giữ bí mật về công nghệ sản xuất. Bố trí nhân sự, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức hợp lý hoạt động đạt hiệu quả cao.
· Đã xin được đất và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tư trồng rừng nguyên liệu trong năm 2009:  684 ha tại hai huyện Hướng Hoá và Đakrong tỉnh Quảng Trị. Kế hoạch năm 2010 tiếp tục xin cấp từ 1.000 đến 1.500 ha.
· Một số dự án sắp triển khai đầu tư. Dự án xưởng gỗ ghép thanh và phủ mặt ván MDF bằng melamine. Dự án hoàn thiện chi tiết sơn mặt ván MDF và hợp tác tiêu thụ xuất khẩu toàn bộ sản phẩm. Dự án nhà máy lạng gỗ, mua máy băm dăm di động, mua máy bốc xếp gỗ nguyên liệu, và một số dự án khác...
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
· Trong năm Năm 2009 là năm nền kinh tế Việt Nam và thế giới còn quá nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng trì trệ, phá sản. Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị đã rất nổ lực bằng mọi cách, mọi biện pháp quản lý giảm giá thành (giảm tối đa giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào, quản lý sát thực định mức tiêu hao, vv...) cùng với việc nâng cao giá bán nhằm quyết tâm vượt qua khó khăn đảm bảo sản xuất kinh doanh để tạo ổn định việc làm cho người lao động, lợi ích cho các cổ đông, đề ra. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 Công ty đã thực hiện  hoàn thành và vượt kế hoạch xuất sắc thông qua các số liệu sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2009
	Tỷ lệ %

(TH/KH)

	
	
	
	Thực hiện
	Kế hoạch
	

	1
	Sản lượng sản xuất 
	M3
	55.671,32
	50.798
	109,59%

	2
	Doanh số tiêu thụ
	Đồng
	221.186.251.766
	202.587.420.530
	109,179%

	3
	Lợi nhuận
	Đồng
	16.980.725.902
	5.566.654.980
	305,049%

	4
	Nộp Ngân sách
	Đồng
	5.745.773.063
	3.000.000.000
	191,526%

	5
	Tiền lương bq/người/tháng
	Đồng
	3.068.095
	2.380.256
	128,900%



Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm ở trạng thái lành mạnh.

Đưa một số chỉ tiêu tài chính trong năm và so với kế hoạch

4. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 
- Thiết lập và áp dụng tiêu chuẩn ISO9001 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nắm giữ công nghệ sản xuất ván MDF đưa nâng công suất sản xuất lên 110% so với công suất thiết kế.
- Bước đầu xuất khẩu được trên 200 m3 ván MDF Geruco Quảng Trị sang thị trường Ấn Độ và có đối tác là một Công ty ở Úc muốn hợp tác tiêu thụ sản phẩm hoàn thiện sơn chi tiết từ 50% công suất sản xuất ván MDF Geruco Quảng Trị.

-  Đã xin được đất và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tư trồng rừng nguyên liệu trong năm 684 ha tại hai huyện Hướng Hoá và Đakrong tỉnh Quảng Trị.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới ông Cao Thanh Nam từ ngày 01/09/2009, Phó Tổng giám đốc ông Nguyễn Văn Công từ ngày 08/09/2009.
- Dự trữ 35.000 tấn gỗ nguyên liệu cho sản xuất quý I năm 2010.
5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Trên thị trường Việt Nam, gổ MDF hiện nay chủ yếu nhập về từ Malaysia, Indonexia, Thái Lan, một phần nhỏ xuất xứ từ Trung Quốc có chất lượng kém hơn.

Gổ MDF có xuất xứ tại Việt Nam là gổ MDF Gia lai, MDF Tân Việt-Trung và MDF Quảng Ttrị, theo đánh giá chung chất lượng của MDF Việt trung có chất lượng kém hơn cả và có xu hướng sản xuất theo đơn đặt hàng chất lượng thấp để cạnh tranh giá nhằm vào các khách hàng có thu nhập thấp sử dụng.

Nhu cầu sử dụng gổ MDF tại thị trường Việt Nam bình quân vào khoảng 150 ngàn m3/tháng; 1.800 ngàn m3/năm. Như vậy với công suất của nhà máy chỉ đáp ứng khoảng 3% nhu cầu thị trường.

Xét về giá, mặt hàng MDF nhập khẩu vào Việt nam (trừ MDF Trung Quốc) cao hơn MDF GERUCO Quảng Trị từ 3 - 5% trong khi chất lượng hàng hóa gần như tương đương, chênh lệch không đáng kể.

Xu thế nghành sản xuất gổ MDF trên thế giới, đặc biệt các nước Châu Á sẽ tăng nhanh trong vòng 5 năm tới.

 Ví dụ: Ở Trung quốc từ năm 2004 đến nay cứ 1 năm bình quân ra đời 35 nhà máy sản xuất gổ MDF với công suất 25.000-35.000 m3/năm; 15-20 nhà máy có công suất 60.000-100.000 m3/năm.

 Với thiết bị,công nghệ nội địa hóa vì vậy suất đầu tư rất thấp, giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn. Không loại trừ công nghệ này sẽ được du nhập vào hoặc được tung vào đầu tư ở các nước lân cận chúng ta như: Lào, Căm pu chia...như MDF Tân Việt-Trung đầu tư tại Nghệ An.

Tại Miền nam Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã có dự án liên doanh đầu tư với tập đoàn Dongwha Hàn Quốc dự kiến công suất từ 150.000-180.000 m3/năm sẽ được tiến hành xây dựng sớm.
Thách thức sẽ trở nên lớn hơn khi nói về quy mô và sản lượng sản xuất gổ MDF chỉ trong tương lai gần song cơ hội cũng được mở ra khi nhu cầu MDF tăng cao để thay thế gổ tự nhiên, nhận thức của người tiêu dùng ngày càng được thay đổi. Lúc này sự cạnh tranh được đặt ra là giải quyết tốt vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, giá cả là vấn đề thứ yếu.
Tập trung mọi thế mạnh, nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh, tôn chỉ của Công ty:

* Phát huy, tận dụng hết năng lực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả nhất: Sản phẩm MDF- GERUCO chất lượng hoàn hảo.

       
* Ưu tiên đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất.

* Đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa từ sản phẩm gổ MDF-GERUCO Quảng Trị.

         Các mục tiêu chiến lược này không tồn tại độc lập với nhau mà hổ trợ đắc lực cho nhau để hoàn thành mục tiêu chung. Để chiến lược có tính khả thi chúng ta bắt đầu từ việc:

- Thiết lập và áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạch định kế hoạch xúc tiến gia nhập hiệp hội gổ nhân tạo, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sản phẩm sơ chế từ gổ rừng trồng, sản phẩm gổ MDF, hàng hóa từ sản phẩm gổ MDF.

        Các nhiệm vụ thực hiện trong từng giai đoạn, trong dài hạn phải được chiến lược hóa để định hướng thực hiện.    

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

· Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt:

Đơn vị tính: đồng

[image: image1.emf]STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009

So sánh 

2009/2008

1 Tổng giá trị tài sản 477.860.139.720 450.783.065.822 94,33%

2 Doanh thu thuần 143.715.366.924 221.186.251.766 153,91%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.008.178.882 17.153.445.474 570,23%

4 Lợi nhuận khác 39.368.247  (172.719.572) -438,73%

5 Lợi nhuận trước thuế 3.047.547.129 16.980.725.902 557,19%

6 Lợi nhuận sau thuế 3.047.547.129 16.980.725.902 557,19%

7

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 

bình quân năm

33.650.606 34.445.997 102,36%

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 91 493 541,72%


· Các hệ số tài chính, hoạt động SXKD:
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	Lần

Lần
	1,053
0,365
	1,292
0,734

	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	%

%
	31,369
45,707
	24,070
31,71
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	Vòng

%
	4,03
30,075
	5,018
49,067
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.
	%

%

%

%
	2,12
0,929
0,638
2,093
	7,678
4,962
3,767
7,755
	


· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 là:   9.935 đồng. 
· Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 34.445.997 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/Cổ phần và tất cả đều là cổ phiếu phổ thông.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ MDF:
BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009











ĐVT: m3 
	TT
	Nội dung chính
	Năm 2009
	Hoàn thành kế hoạch

	
	
	Thực hiện
	Kế hoạch
	

	1
	Khối lượng sản xuất m3
	55.671,32
	50.798
	109,59%


	2
	Doanh số tiêu thụ
	221.186.251.766
	202.587.420.530
	109,179%

	3
	Lợi nhuận
	16.980.725.902
	5.566.654.980
	305,049%


3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:
Nhờ bố trí nhân sự, hoàn thiện lại cơ cấu bộ máy tổ chức hợp lý nên kích thích hăng say  tinh thần lao động của toàn thể CBCNV trong công ty đưa năng suất lao động ngày một tăng. Trình độ kỷ thuật của CNV đạt chuyên môn cao, trình độ quản lý chặt chẽ hơn hiệu quả hợn.
Thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu của đại hội cổ đông yêu cầu về: Sản lượng, doanh số, lợi nhuận, lương, nộp ngân sách, vv...
Công ty đã xử lý thành công chất thải trong sản xuất, bê tông hoá sân bãi toàn bộ khuôn viên nhà máy, trồng cây xanh khuôn viên công ty làm cho cảnh quan của công ty xanh sạch đẹp hơn.

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác PCCC, phòng chống bão lụt, an ninh trong công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
Thực hiện việc xin đất đầu trồng rừng nguyên liệu, cũng như liên doanh, liêt kết với các tổ chức, cá nhân trông việc trồng rừng nguyên liệu để chủ động nguyên liệu cho sản xuất.

Thực hiện các dự án đầu tư mở rộng trong việc sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đa dạng hoá sản phẩm. 
IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (kèm file Excel).
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị Kiểm toán độc lập:

CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
Địa chỉ:
Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 38241990/1
Fax:
(84-4) 38253973
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
VI. Các công ty có liên quan: không
VII. Tổ chức và nhân sự
1. Cơ cấu tổ chức của công ty

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:
2.1 Hội đồng quản trị

2.1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

	Họ và tên
	Lê Minh Châu

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	01/11/1953

	Nơi sinh
	Bình Dương

	Số chứng minh nhân dân
	020588610 CA TP HCM cấp 26/10/2006 

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Bình Dương

	Địa chỉ thường trú
	Cư xá Bắc Hải - P15 - Quận 10- TP HCM

	Số điện thoại liên lạc
	0913860461

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Chủ tịch HĐQT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

	Quá trình công tác
	· Năm 1971: Công tác tại Ban kinh tế tài chính tỉnh Sông Bé;

· Năm 1972 đến năm 1976: Công tác tại Ban thông tin Trung ương cục Miền Nam;

· Năm 1976 đến năm 1978: Học viên Trường bổ túc công nông II Thủ Đức;

· Năm 1978 đến năm 1982: Sinh viên Trường Đại học kinh tế TP HCM;

· Tháng 9/1982 đến tháng 8/1988: Phó phòng Kế hoạch - Phó phòng Kế toán Công ty Cao su Dầu Tiếng;

· Tháng 9/1988 đến tháng 5/1996: Giám đốc Công ty Cao su Krông Buk;

· Tháng 6/1996 đến tháng 8/2002: Phó Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng;

· Tháng 9/2009 đến tháng 10/2005: Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng;

· Tháng 11/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

	Bằng cấp
	Cử nhân kinh tế 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	30.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,087% vốn điều lệ.

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


2.1.2 Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Trần Ngọc Thanh

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	08/4/1958

	Nơi sinh
	

	Số chứng minh nhân dân
	022602822 CA Tp HCM 24/10/2002 

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	

	Địa chỉ thường trú
	5/23A Trương Công Định, P14, Q. Tân   Bình, Tp HCM

	Số điện thoại liên lạc
	0913670950

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Thạc sỹ kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Uỷ viên HĐQT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không 




	Quá trình công tác
	

	Bằng cấp
	Thạc sỹ kinh tế

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	54.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% trên vốn điều lệ.

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Vợ - Lâm Thị Kim Nhung: 6.557 cổ phần,chiếm tỷ lệ 0,019% trên vốn điều lệ.

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không



3 Ủy viên Hội đồng quản trị 

	Họ và tên
	Đoàn Kim Chung

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	01/01/1961

	Nơi sinh
	Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Số chứng minh nhân dân
	290505784

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Địa chỉ thường trú
	Tân Hiệp – Tân Châu – Tây Ninh

	Số điện thoại liên lạc
	0663732115

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân luật

	Chức vụ hiện tại
	Uỷ viên HĐQT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	 Trưởng phòng TCLĐ Cty cao su Tân Biên

	Quá trình công tác
	· Từ tháng 3/1979 đến tháng 3/1988: Công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

· Từ tháng 4/1988 đến năm 1990: Cán bộ phòng TC-HC Công ty cao su Tân Biên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

· Từ năm 1990 đến tháng 5/1991: Phó phòng TC-HC Công ty cao su Tân Biên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

· Từ tháng 6/1991 đến nay: Trưởng phòng TC-HC Công ty cao su Tân Biên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

	Bằng cấp
	Cử nhân luật 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


4 Ủy viên Hội đồng quản trị 

	Họ và tên
	Văn Lưu

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	12/8/1959

	Nơi sinh
	Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

	Số chứng minh nhân dân
	190226698 CA Quảng Trị cấp 29/6/2004

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

	Địa chỉ thường trú
	Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

	Số điện thoại liên lạc
	0913485793

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Uỷ viên HĐQT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Phó Giám đốc Công ty cao su Quảng Trị



	Quá trình công tác
	· Từ năm 1979 đến năm 1980: Cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Hàm Tân tỉnh Thuận Hải;

· Từ năm 1980 đến năm 1984: Công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

· Từ năm 1984 đến năm 1989: Công tác tại Phòng Vật tư cung ứng Công ty cao su Bình Trị Thiên;

· Từ năm 1989 đến năm 2000: Giám đốc Xí nghiệp sản xuất tổng hợp-Công ty Cao su Quảng Trị;

· Từ năm 2000 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cao su Quảng Trị.

	Bằng cấp
	Cử nhân kinh tế 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


12.2 Ban Giám đốc

1. Tổng Giám đốc

	Họ và tên
	Cao Thanh Nam

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	15/10/1965

	Nơi sinh
	Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An

	Số chứng minh nhân dân
	183305567 CA Hà Tĩnh cấp 28/3/2003 

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An

	Địa chỉ thường trú
	Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

	Số điện thoại liên lạc
	0912488468

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư chế biến lâm sản

	Chức vụ hiện tại
	Tổng Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	 Không

	Quá trình công tác
	· Từ năm 1985 đến năm 1988: Bộ đội F384;

· Từ tháng 8/1995 đến tháng 01/1997: Cán bộ kỹ thuật Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Hà Tĩnh;

· Từ tháng 02/997 đến tháng 5/2003: Cán bộ nghiệp vụ Công ty Việt Hà Hà Tĩnh;

· Từ tháng 6/2003 đến tháng 9/2004: Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD và SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị;

· Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2005: Phó Giám đốc Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD và SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị;

· Từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2006: Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị;

· Từ tháng 01/2007 đến tháng 8/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị;

· Nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị.

	Bằng cấp
	Kỹ sư chế biến lâm sản

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Vợ - Tạ Thị Tâm: 1.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% trên vốn điều lệ.

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


2. Phó Tổng Giám đốc

	Họ và tên
	Nguyễn Văn Công

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	08/02/1953

	Nơi sinh
	Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị

	Số chứng minh nhân dân
	197296218 CA Quảng Trị cấp 22/3/1990 

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị

	Địa chỉ thường trú
	Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

	Số điện thoại liên lạc
	0982592234

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Phó Tổng Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	 Không

	Quá trình công tác
	· Từ năm 1982 đến năm 1985: Bộ đội chiến trường C, D20, F968;

· Từ năm 1985 đến năm 1992: Cán bộ cung ứng vật tư Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc;

· Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại học thương mại Hà Nội;

· Từ năm 1997 đến năm 1999: Trưởng phòng kinh doanh Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc;

· Từ năm 2000 đến năm 2002: Quyền Giám đốc Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc;

· Từ năm 2002 đến năm 2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Đắc Lắc;

· Từ năm 2004 đến năm 2005: Phó phòng nguyên liệu Nhà máy gỗ MDF Cosevco Quảng Trị;

· Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp nguyên liệu thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị;

· Từ tháng 01/2009 đến tháng 8/2009: Trợ lý kinh tế cho Tổng Giám đốc;

· Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị.

	Bằng cấp
	Cử nhân kinh tế 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	27.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079% trên vốn điều lệ.

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


12.3 Ban kiểm soát

1. Trưởng ban kiểm soát

	Họ và tên
	Văn Đức Dũng

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	07/03/1965

	Nơi sinh
	Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

	Số chứng minh nhân dân
	191045091 CA Quảng Trị cấp 23/11/2003

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

	Địa chỉ thường trú
	Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

	Số điện thoại liên lạc
	0913485790

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Trưởng Ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	 Không

	Quá trình công tác
	· Từ năm 1982 đến năm 1985: Công tác tại Xí nghiệp dệt Phú Xuân - Huế;

· Từ năm 1985 đến năm 1987: Học tại trường kinh tế;

· Từ năm 1987 đến năm 1999: Cán bộ kế toán - Công ty cao su Quảng Trị;

· Từ năm 1999 đến năm 2000: Phó phòng kế toán - Công ty cao su Quảng Trị;

· Từ năm 2000 đến năm 2007: Kế toán trưởng - Công ty cao su Quảng Trị;

· Từ năm 2007 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cao su Quảng Trị.

	Bằng cấp
	Cử nhân kinh tế. 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


12.4 Kế toán trưởng

	Họ và tên
	Nguyễn Mạnh Cường

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	25/04/1974

	Nơi sinh
	Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

	Số chứng minh nhân dân
	197028649 CA Quảng Trị cấp 04/10/1992 

	Quốc tịch
	Việt Nam


	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

	Địa chỉ thường trú
	Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

	Số điện thoại liên lạc
	0905852725

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Chức vụ hiện tại
	Kế toán trưởng

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	 Không

	Quá trình công tác
	· Từ tháng 8/1994 đến tháng 4/1998 Công tác tại tổ kinh doanh xăng dầu - Đoạn quản lý đường bộ 1 - Sở GTVT Quảng Trị;

· Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/2002: Kế toán viên - Đoạn quản lý đường bộ 1 - Sở GTVT Quảng Trị;

· Từ tháng 11/2002 đến tháng 6/2006: Phó phòng kế toán - Đoạn quản lý đường bộ 1 - Sở GTVT Quảng Trị;

· Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2007: Kế toán viên Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị;

· Từ tháng 8/2007 đến tháng 2/2008: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị;

· Từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2009: Quyền Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị;

· Nay: Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị.

	Bằng cấp
	Cử nhân kinh tế 

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	Không

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân
	3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% vốn điều lệ.

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
	Vợ - Ngô Thị Uyên Nhi: 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% trên vốn điều lệ.

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Không


3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm:
Trong năm 2009 Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị có sự thay đổi Tổng giám đốc điều hành. HĐQT Công ty đã có Nghị quyết:

- Chấp thuận cho ông Trần Ngọc Thanh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị kể từ ngày 01/9/2009. 


- Bổ nhiệm ông Cao Thanh Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị kể từ ngày 01/9/2009.
4. Quyền lợi của Ban giám đốc:

Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
· Số lượng CB CNV: 212 người

· Chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH...vv theo bảng lương Doanh nghiệp Nhà Nước và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật lao động.
· Kế hoạch tiền lương được lập và tính theo đơn giá tiền lương trên doanh thu và trả lương, thưởng cho người lao động theo hệ số công việc của từng phần việc được giao.
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản Trị Công ty
1. Hội đồng quản trị:
· Thành viên và cơ cấu của HĐQT: 04 người, HĐQT họp theo định kỳ và đưa ra những Nghị quyết để Công ty thực hiện, các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện đầy đủ tại Công ty.

· HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển SXKD của Công ty.
2. Ban Kiểm soát:

· Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty.
3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đông thành viên/Chủ tịch/và thành viên Ban kiểm soát/Tổng giám đốc điều hành:
Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số tiền thù lao
	Ghi chú

	1
	Lê Minh Châu
	Chủ tịch HĐQT
	32.500.000
	

	2
	Trần Ngọc Thanh
	Thành viên HĐQT
	19.500.000
	

	3
	Văn Lưu
	Thành viên HĐQT
	19.500.000
	

	4
	Đoàn Kim Chung
	Thành viên HĐQT
	19.500.000
	

	5
	Tiêu Căn Hai
	Thư ký HĐQT
	13.000.000
	

	6
	Văn Đức Dũng
	Trưởng Ban kiểm soát
	19.500.000
	

	7
	Trần Ngọc Thanh
	Tổng giám đốc
	110.457.159
	Từ 01/01/2009 đến 31/08/2009

	8
	Cao Thanh Nam
	Tổng giám đốc
	84.160.174
	Từ 01/09/2009 đến 31/12/2009


4. Số lượng thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:
- Hội đồng quản trị: 04 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát      : 01 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

- Ban Giám đốc      : 02 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT, BKS :
	STT
	Tên cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ
	Ghi chú

	1
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN
	26.105.850
	75,79%
	

	
	Đại diện: Ông Lê Minh Châu
	20.760.000
	60,27%
	Chủ tịch HĐQT

	
	              Ông Trần Ngọc Thanh
	5.345.850
	15,52%
	Thành viên HĐQT

	2
	Công ty Cao Su Tân Biên

Đại diện: Đoàn Kim Chung
	3.367.155
	9,78%
	Thành viên HĐQT

	3
	Công ty Cao Su Quảng Trị

Đại diện: Ông Văn Lưu
	3.555.500
	10,32%
	Thành viên HĐQT

	4
	Các cổ đông là thể nhân
	1.417.492
	4,11%
	

	Tổng Cộng
	34.445.997
	100%
	


6. Nhiệm vụ, quyền hạn của:

Tổng giám đốc Công ty: Xây dựng phương án  tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của bộ máy điều hành; đề nghị lên HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, ban hành các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý Công ty đến cấp trưởng phòng thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.Căn cứ vào quỹ lương và kế hoạch sử dụng nguồn quỹ của Công ty đã được HĐQT phê duyệt để quyết định mức lương, thưởng, phúc lợi, đi học, đi công tác của CBCNV Công ty.Ký tất cả các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.Quyết định đầu tư dự án được HĐQT có uỷ quyền và tự chịu trách nhiệm của mình trước Pháp luật và người uỷ quyền.Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập do Chủ tịch HĐQT quyết định.Ban hành Quy chế làm việc trong bộ máy giúp việc đang quản lý, các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất trong Công ty. Các văn bản trên phải báo cáo HĐQT và Ban kiểm soát để giám sát quá trình thực hiện.Thực hiện nhiệm vụ điều hành SXKD phù hợp với Nghị quyết của HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty để báo cáo trong các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Xây dựng các phương án kinh doanh, giá thành sản xuất, cơ cấu giá thành, định mức kỹ thuật về nguyên vật liệu chính, tổng quỹ lương. Đề xuất cơ chế sử dụng nguồn quỹ của Công ty và các nghiệp vụ thuộc quyền quyết định của HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.Lập, trình HĐQT Công ty quyết định kế hoạch đầu tư ngắn hạn (một năm), dài hạn (năm năm trở lên).Trình HĐQT phê duyệt phương án, biện pháp triển khai thực hiện cụ thể các giai đoạn đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn  thực hiện đầu tư, kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng).Tổ chức kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tổ chức công tác nghiệm thu thanh toán các dự án đúng quy định của Pháp luật Việt Nam, phù hợp với điều kiện công trình xây dựng, đầu tư.Chủ trì (hoặc uỷ quyền) công tác nghiệm thu, bàn giao các hạng mục đầu tư công trình đúng trình tự quy định. Tiến hành tiếp quản, vận hành quản lý và khai thác công trình hoặc máy móc thiết bị có hiệu quả. Quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành. Lập báo cáo và đánh giá kết thúc công trình đầu tư  theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.Quản lý tất cả hoạt động của doanh nghiệp.
Phó Tổng giám đốc:Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc. Chủ động đề xuất phát triển dự án mới phù hợp với sự phát triển của Công ty.Phụ trách điều hành công tác thu mua nguyên liệu và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ SXKD của Công ty.Phụ trách công tác bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý môi trường).Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh chính trị nội bộ.Phụ trách công tác phòng chống lụt bảo, phòng chống cháy nổ.Được quyền ký và chịu trách nhiệm về việc ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.Ký các hoá đơn bán hàng, các phiếu xuất hàng, phiếu nhập hàng.Thay mặt Tổng giám đốc ký các hợp đồng kinh tế, các văn bản khác khi được uỷ quyền của Tổng giám đốc bằng văn bản.Thay mặt Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi Tổng giám đốc đi vắng.                                                 

Phòng Kỹ thuật: Xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.Giúp Tổng giám đốc điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất, ATLĐ, Vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường đạt hiệu quả.Thống kê, phân tích hiệu quả SXKD tháng, quý, năm báo cáo Tổng Giám đốc và HĐQT. Đề xuất điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm.Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm.Chủ động nghiên cứu và tìm cách khắc phục sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị. Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.Xây dựng quy trình vận hành và kiểm tra, giám sát quy trình vận hành máy móc thiết bị.Dự báo và lên kế hoạch các loại vật tư, thiết bị thay thế.Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bí mật công nghệ, bí mật sản xuất.Tham gia tổ chức nghiệm thu các quy trình, hạng mục công trình lắp đặt máy móc thiết bị để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và đưa vào phục vụ sản xuất.Có biện pháp tìm ra những giải pháp cải tiến kỹ thuật, tối ưu hoá dây chuyền, hạn chế các tiêu hao vật tư nguyên liệu, đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường.Chủ động nghiên cứu đề ra biện pháp trình Lãnh đạo Công ty giảm thời gian dừng máy, ổn định năng suất, chất lượng sản phẩm.

Phòng Kinh doanh: Nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng hoá MDF, nghiên cứu khách hàng.Nghiên cứu tìm kiếm nhà cung cấp vật tư, thiết bị...Theo dõi giá cả hàng hoá, vật tư, giá thành sản phẩm để đề xuất giá bán hợp lý.Tổ chức mạng lưới Marketing, đàm phán các hợp đồng theo chương trình, kế hoạch với đối tác đã được lựa chọn và phê duyệt.Kiểm soát việc thực hiện các nội dụng hợp đồng mua - bán đã ký.Cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên liệu đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đầu tư với giá cả tốt nhất. Nghiên cứu phát triển những mặt hàng để mở rộng kinh doanh.Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện tiêu thụ, cung ứng vật tư, nguyên liệu bao gồm: tiến độ, chất lượng, khối lượng và đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh doanh của Công ty.Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về hiệu quả giao dịch Kinh doanh của Công ty.

Phòng Tài chính-Kế toán: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn của Công ty.Triển khai thực hiện công tác kế toán tài chính đã được duyệt và tổ chức thực hiện giám sát các khoản thu - chi tài chính Công ty.Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dự toán, hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán các dự án đầu tư, các công trình, hồ sơ mua – bán.Quản lý phần vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác (nếu có).Tổng hợp giá trị đầu tư, chi phí kết quả kinh doanh theo hàng kỳ.Tổ chức hạch toán kế toán các khoản thu - chi tài chính Công ty đúng Pháp lệnh Kế toán thống kê Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính Công ty ban hành kèm theo quyết định số 02.06/QĐ-CTCP ngày 18/01/2006 của Chủ tịch HĐQT Công ty.Ghi chép, phản ánh kịp thời và có hệ thống sự diễn biến của nguồn vốn vay, vốn chủ sở hữu. Sử dụng các nguồn vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt.Theo dõi công nợ Công ty và đề xuất kế hoạch thu - chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác.Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm theo đúng tiến độ. Theo dõi, quản lý và kiểm tra chi phí đầu tư cho từng hạng mục công trình, dự án trồng và liên doanh rừng nguyên liệu cho Công ty.Lập  và theo dõi kế hoạch huy động, sử dụng và quản lý các nguồn vốn.

Phòng Tổ chức- Hành chính: Tham mưu tổ chức quản lý, công tác nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật cho CBCNV-LĐ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.Tham mưu đề xuất chi phí hoạt động doanh nghiệp hàng năm, theo dõi và quản lý chi phí hoạt động, chi phí hành chính của Công ty.Xây dựng quy chế tuyển dụng và tham mưu bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.Nghiên cứu, tối ưu hoá công tác tổ chức bộ máy quản lý điều hành, định mức lao động, định mức chi phí.Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn gắn với quy hoạch đào tạo lâu dài phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.Quản lý hồ sơ lý lịch, sổ BHXH, sổ lao động của CBCNV-LĐ trong toàn Công ty, giải quyết chế độ về lao động theo quy định.Là thành viên thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng thi đua Công ty.Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, ATLĐ, PCCC cho CBCNV trong Công ty. Xây dựng kế hoạch quản trị hành chính phù hợp với nhiệm vụ của Công ty.Tổ chức tốt công tác văn thư - lưu trữ, quản lý con dấu Công ty theo quy định.Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT-ATLĐ, PCCC trong toàn Công ty.Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Công ty và an ninh quốc phòng với địa phương.Thực hiện công tác thanh tra Công ty (khi có yêu cầu).Giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Phòng Nguyên liệu (phát triển rừng nguyên liệu): Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm quỹ đất để liên doanh liên kết trồng rừng phục vụ SXKD Công ty.Tính toán đề xuất các phương án liên doanh, liên kết trồng rừng.Kiểm tra, theo dõi tiến độ, chất lượng rừng trồng, đề xuất giải ngân phù hợp với tiến độ, chất lượng rừng trồng theo đúng hợp đồng.Quản lý hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến các hợp đồng Liên doanh-Liên kết.Tìm kiếm đất, chuẩn bị các thủ tục để Công ty chủ động thuê đất trồng rừng dài hạn đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy sản xuất.Nghiên cứu đề xuất giá thu mua nguyên liệu, củi đốt...Khai thác, thu mua gỗ nguyên liệu cho Công ty.Quản lý đội bốc xếp.

Bộ phận (phòng ) Đảm bảo chất lượng: Chịu trách nhiệm thí nghiệm, kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, vật tư, thiết bị, hoá chất...đầu vào phục vụ quá trình sản xuất.Ký nghiệm thu hàng hoá thiết bị mua về, sản phẩm sản xuất ra để nhập kho đúng chất lượng.Kiểm tra chất lượng gỗ nguyên liệu, việc phối trộn các loại gỗ; Nắm công nghệ sản xuất, kiểm tra các tính chất của sợi, gỗ MDF. Đảm bảo sản xuất ra gỗ MDF đạt tiêu chuẩn. Cung cấp đầy đủ thông tin số liệu liên quan đến chất lượng, đến công nghệ sản xuất gỗ MDF cho trưởng ca một cách nhanh chóng kịp thời.Chịu trách nhiệm kiểm tra, phân loại gỗ MDF đúng tiêu chuẩn.Đóng kiện gỗ MDF đúng quy định. Bảo quản hàng sản xuất ra đúng yêu cầu.

Xưởng  sản xuất MDF:
Trên cơ sở kế hoạch sản xuất gỗ MDF đã được Tổng giám đốc duyệt, xưởng MDF có nhiệm vụ điều hành các ca sản xuất thực hiện hoàn thành kịp thời sản xuất, chà bóng, đóng kiện gỗ MDF về số lượng, chất lượng, chủng loại gỗ MDF theo kế hoạch đã được giao, làm giảm tối đa gỗ thứ phẩm và thảm loại.Phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công nhân các ca sản xuất, quản lý, vận hành dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất gỗ MDF, hệ thống xữ lý nước thải và các máy móc, công cụ, dụng cụ, phương tiện ...theo đúng quy trình.

Báo cáo thường xuyên tình trạng máy móc thiết bị, đề xuất các giải pháp và có kế hoạch để sử dụng, bảo quản, bảo dưởng, sửa chữa, khắc phục các sự cố máy móc kịp thời đảm bảo cho dây chuyền sản xuất liên tục, giảm định mức tiêu hao các nguyên nhiên vật liệu, nhân lực...nâng cao hiệu quả tối đa hoạt động của máy móc, sử dụng phương tiện, công cụ, dụng cụ tiết kiệm nhất.Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, giao nhận ca, ghi chép nhật ký sản xuất, chịu trách nhiệm vệ sinh máy móc thiết bị thường xuyên sạch sẽ.Ghi chép các sự cố cũng như biện pháp khắc phục sự cố. Sử dụng tối đa năng lực máy băm dăm nhỏ để đảm bảo dăm cho sản xuất.Có nhiệm vụ tập huấn cho cán bộ công nhân kỷ thuật điều khiển tự động cũng như vận hành đảm nhiệm được nhiều công đoạn trên dây chuyền sản xuất gỗ MDF.

Hàng ngày báo cáo Tổng giám đốc tình hình hoạt động của máy móc, dây chuyền cũng như tình hình sản xuất.Bố trí cán bộ, công nhân trực máy móc thiết bị, phòng cháy chửa cháy, phòng chống lụt bảo, xữ lý nước thải 24 giờ/24 giờ trong những ngày ngừng sản xuất.Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng giám đốc giao.Xưởng trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ đã được Tổng giám đốc giao.

Xưởng sản xuất keo: có chức năng nhiệm vụ nắm vững kiến thức công nghệ, vận hành dây chuyền thiết bị để sản xuất keo UF đạt tiêu chuẩn chất lượng, số lượng quy định phục vụ sản xuất ván MDF của công ty và cung cấp ra thị trường.
Xưởng pallet - mộc: sản xuất sản xuất pallett đạt tiêu chuẩn chất lượng, số lượng quy định phục vụ sản xuất ván MDF của công ty và gia công sản xuất các sản phẩm đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất.
7. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: 
Theo quy định thang lương doanh nghiệp hạng II – Doanh nghiệp Nhà Nước.
8. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

202 người, chế độ theo bảng lương Doanh nghiệp Nhà Nước.

9. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

· Hội đồng quản trị:

· Ông Lê Minh Châu


Chủ tịch
  
· Ông Trần Ngọc Thanh


Ủy viên
  
· Ông Đoàn Kim Chung


Ủy viên
  
· ÔngVăn Lưu



Ủy viên
  
· Ban kiểm soát:

· ÔngVăn Đức Dũng


Trưởng ban
  

· Ban Tổng Giám đốc:

· ÔngTrần Ngọc Thanh

Tổng Giám đốc
  
· Ông Cao Thanh Nam

Phó Tổng Giám đốc
  

4.1. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

6. Hội đồng quản trị:

· Thành viên và cơ cấu của HĐQT: 04 người, HĐQT họp theo định kỳ và đưa ra những nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện đầy đủ tại Công ty.

· HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển SXKD của Công ty.

7. Ban Kiểm soát:

· Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT, BKS.
	STT
	Tên cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ
	Ghi chú

	1
	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su VN
	26.105.850
	75,79%
	

	
	Đại diện: Ông Lê Minh Châu
	
	
	Chủ tịch HĐQT

	
	              Ông Trần Ngọc Thanh
	
	
	Tổng Giám Đốc

	2
	Công ty Cao Su Tân Biên

Đại diện: Đoàn Kim Chung
	3.367.155
	9,77%
	Thành viên HĐQT

	3
	Cty Cao Su Quảng Trị

Đại diện: Ông Văn Lưu
	3.555.500
	10,32%
	Uỷ viên HĐQT

	
	                Ông Văn Đức Dũng 
	
	
	Trưởng BKS

	4
	Các cổ đông trong và ngoài công ty
	1.417.492
	4,12%
	

	Tổng Cộng
	34.445.997
	100%
	


8. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 
Cổ đông trong nước

Cổ đông lớn là cổ đông sáng lập:

· Tập  Đoàn  Công Nghiệp  Cao Su Việt  Nam giữ: 26.105.850 cổ phần.

· Công ty Cao Su Tân Biên giữ:                                 3.367.155 cổ phần.

· Công ty Cao Su Quảng Trị giữ:                         3.555.500 giữ cổ phần.

Cổ đông: là CBNV trong Công ty và ngoài Công ty giữ 1.417.492 cổ phần.

Ghi chú: Các số liệu về cổ đông nêu trên được xác định vào thời điểm: ngày 31/12/2008.
Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2008. Công ty Cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và các nhà đầu tư.
CÔNG TY CP GỖ MDF GERUCO QUẢNG TRỊ
                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                              Trần Ngọc Thanh
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		STT		Chỉ tiêu		Năm 2008		Năm 2009		So sánh 2009/2008

		1		Tổng giá trị tài sản		477,860,139,720		450,783,065,822		94.33%

		2		Doanh thu thuần		143,715,366,924		221,186,251,766		153.91%

		3		Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		3,008,178,882		17,153,445,474		570.23%

		4		Lợi nhuận khác		39,368,247		(172,719,572)		-438.73%

		5		Lợi nhuận trước thuế		3,047,547,129		16,980,725,902		557.19%

		6		Lợi nhuận sau thuế		3,047,547,129		16,980,725,902		557.19%

		7		Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân năm		33,650,606		34,445,997		102.36%

		8		Lãi cơ bản trên cổ phiếu		91		493		541.72%






